
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 AS001G Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 BO001CG Battery Powered Random Orbit Sander 008 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 BO007CG Battery Powered Orbital Sander 012 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 BV4500118 Lockbolt/Blind Rivet Installation Tool 030 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 CE001G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

115 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 CE002G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

123 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DAS180 Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 025 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DBO380 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

014 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DBO381 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

014 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DCE090 Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

045 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DCU601 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

146 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DCU602 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

146 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DCU603 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

146 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DCU604 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

146 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DCU605 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

146 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DDF083 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

012 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DDF483 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

012 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DDF484 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

015 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DDF485 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

010 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DDF487 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

012 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DDF490 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

010 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DDF491 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

008 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DF002G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

010 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DF032D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

012 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DF332D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

012 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL020F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

046 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL020F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

055 2

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL063F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

046 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL063F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

055 2

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL083F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

059 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL125F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

059 3



266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL126F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

038 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL126F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

050 2

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL204F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

059 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL302F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

059 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL303F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

059 2

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL303F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

060 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL403F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

059 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL404F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

059 2

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL404F Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

060 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL650F Cordless Angle Screwdriver 068 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFL651F Cordless Angle Screwdriver 068 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFR452 Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

056 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFR453 Cordless Auto Feed Screwdriver 056 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFR551 Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

056 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFR552 Cordless Auto Feed Screwdriver 056 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFS250 Máy Bắt Vít chạy Pin 033 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFS251 Máy Bắt Vít chạy Pin 033 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFS452 Cordless Screwdriver 033 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFT023F Máy Bắt Vít chạy Pin 052 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFT024F Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 052 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFT025F Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 052 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFT045F Máy Bắt Vít chạy Pin 052 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFT060F Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 052 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFT060T Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 025 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFT085F Máy Bắt Vít chạy Pin 062 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFT087F Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 047 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFT120T Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 026 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFT127F Máy Bắt Vít chạy Pin 062 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DFT129F Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 048 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHP483 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

012 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHP484 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

015 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHP485 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

010 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHP487 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

012 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHP490 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

010 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHR171 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

060 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHR182 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

080 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHR183 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

075 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHR280 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

090 3



266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

090 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

090 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

090 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DHR400 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

110 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DJR188 Máy cưa kiếm chạy pin 049 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DJR189 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 005 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DJS800 Cordless Cement Shear 032 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DJV181 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 053 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DJV182 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 053 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DJV184 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DJV185 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DMC300 Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DPB183 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 099 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DPB184 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 099 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DPO500 Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

045 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DPO600 Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

045 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DPV300 Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

012 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DRV150 Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DRV250 Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DSC102 Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

047 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DSL800 Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

008 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DSL801 Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

008 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTC300 Cordless Crimper 055 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTD153 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTD154 Máy bắt vít chạy pin 039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTD155 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTD157 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 027 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTD158 Cordless Impact Driver 028 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTD170 Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTD171 Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 031 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTD172 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTD173 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTD201 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 029 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTDA040 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTDA070 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTDA100 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTDA140 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTL300 Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

033 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTL301 Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

033 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTL302 Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

033 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTM52 Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTR180 Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

052 3



266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTR181 Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

052 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTW180 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTW181 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTW300 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

026 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTW300XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

026 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTW302 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

026 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTWA070 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTWA100 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTWA140 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTWA190 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DTWA260 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

031 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUA200 Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

035 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUB184 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 021 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUC101 Máy Cưa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 026 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUC150 Máy Cưa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 026 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUH501 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

035 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUH502 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

035 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUH504S Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

021 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUH506 Cordless Hedge Trimmer 020 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUH601 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

035 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUH602 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

035 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUH604S Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

021 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUH606 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

020 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUH751 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

035 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUH752 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

035 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUH754S Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

021 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUN500W Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

007 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUN600L Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

007 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DUX18 Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Pin

011 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC152L Cordless Vacuum Cleaner 076 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC153L Cordless Vacuum Cleaner 076 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC154L Cordless Vacuum Cleaner 076 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC155L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 076 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC156L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 076 3



266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC157L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 076 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC750L MÁY HÚT BỤI ĐA NĂNG CẦM TAY HOẠT ĐỘ
NG BẰNG PIN

021 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC862L Cordless Vacuum Cleaner 076 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC863L Cordless Vacuum Cleaner 076 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC864L Cordless Vacuum Cleaner 076 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC865L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 076 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC866L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 076 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 DVC867L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 076 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 FN001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 103 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HM001G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

084 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HM002G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

075 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

044 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HP002G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

010 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HP332D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

012 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

090 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

090 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HR003G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

090 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

090 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HR005G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

106 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HR006G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

121 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

071 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HR166D Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

060 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HW001G Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

030 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 HW001G Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

031 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 JV001G Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 005 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 JV002G Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 JV102D Máy cưa lọng chạy pin 011 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 JV103D Máy cưa lọng chạy pin 011 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 LM001G Cordless Cultivator 022 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 LM002G Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

022 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 PB003G Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 065 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 PM001G Máy Phun Thuốc Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pi
n

106 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 PS001G Cordless Polisher Scrubber 038 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 PT001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 PV301D Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

012 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 SC103D Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

047 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 ST001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 056 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 ST002G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 056 3



266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TD001G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TD002G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TD003G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 031 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TD004G Akumulátorový rázový uťahovač 030 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TD111D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 037 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TD112D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TM001G Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TR001G Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

068 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TR001G Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

073 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TW004G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

026 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TW009G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

066 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TW010G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

066 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TW160D Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 TW161D Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

024 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UB001G Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UC012G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UC016G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UC020G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UC029G Máy Cưa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 037 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UC030G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UC033G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UC100D Máy Cưa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 026 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UG001G Máy tỉa cỏ sát đất dùng pin 023 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UH004G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

031 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UH005G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

031 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UH006G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

031 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UH007G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

031 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UH008G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

031 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UH009G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

031 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UH013G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

021 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UH014G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

021 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UH020G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

013 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UH021G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

013 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UH023G Cordless Hedge Trimmer 006 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UN001G Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

006 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UR012G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

053 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UR016G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

051 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UR017G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng 051 3



 Pin

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 UV001G Máy Xới Đất Đẩy Hoạt Động Bằng Pin 073 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VC001GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VC002GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VC003GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VC004GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VC005GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VC008G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 025 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VC009G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 025 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VC010G Máy Hút Bụi Thẳng Đứng Dùng Pin 060 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VC011G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 033 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VC012G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 033 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VC014GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VL001G Máy đầm thước dùng pin 029 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VR001G Máy Đầm Dùi Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

021 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VR003G Cordless Concrete Vibrator 021 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VR004G Cordless Concrete Vibrator 021 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VS001G Máy Quét Rác Đẩy Hoạt Động Bằng Pin 133 3

266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 VS001G Máy Quét Rác Đẩy Hoạt Động Bằng Pin 182 3

Ngày in 05/14/2026


